Thị trường Anh
Nguyễn Cảnh Cường
Vụ Thị trường châu Âu

Bộ Công Thương
I. Đánh giá chung về xuất nhập khẩu:

Nhìn chung, trong thời gian qua, thương mại Việt Nam – Anh tăng trưởng liên tục với tốc độ khá cao. Tổng kim ngạch buôn bán hai chiều đã tăng từ 629.735 ngàn USD năm 2000 lên 1.967.337 ngàn USD năm 2008, với mức tăng trưởng bình quân 15,8%/năm. Trong suốt thời kỳ này, năm 2004 là năm có mức tăng cao nhất 31,2% nhưng năm 2005 lại chứng kiến mức sụt giảm kỷ lục - 2,4%.
Thống kê kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - Anh

                                                                                          (Đơn vị: 1.000 USD)


[image: image1.emf]Năm

Trị giá Tăng (%) Trị giá Tăng 

(%)

Trị giá Tăng (%)

2000 479,277 150,458 629,735

2001 511,582 6.7 176,622 17.4 688,204 9.3

2002 570,797 11.6 166,568 -5.7 737,365 7.1

2003 726,499 27.3 211,243 26.8 937,742 27.2

2004 1,011,372 39.2 219,284 3.8 1,230,656 31.2

2005 1,015,799 0.4 185,056 -15.6 1,200,855 -2.4

2006 1,179,695 16.1 201,304 8.8 1,380,999 15.0

2007 1,431,425 21.3 236,873 17.7 1,668,298 20.8

2008 1,581,045 10.5 386,292 63.1 1,967,337 17.9

Bình quân 1,003,527 16.6 222,905 14.5 1,226,432 15.8

Xuất khẩu Nhập khẩu  Xuất nhập khẩu

                                                                                              Nguồn: Tổng Cục Hải  quan Việt Nam

II. Xuất khẩu của Việt Nam sang Anh

Việt Nam xuất khẩu sang Anh hải sản, rau quả, hạt điều, cà phê, chè, hạt tiêu, sản phẩm chất dẻo, cao su, túi xách, ví, vali, mũ & ô dù, sản phẩm mây tre, cói thảm, sản phẩm gỗ, sản phẩm gốm sứ, sản phẩm đá quí, kim loại quí, hang dệt may, giày dép, thiếc, máy vi tính, đồ chơi trẻ em.

Trong giai đoạn 2000 – 2008, xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đã tăng từ 479.227 ngàn USD lên 1.581.045 ngàn USD với mức tăng bình quân hàng năm 16,6%. Tăng trưởng xuất khẩu đạt mức cao nhất 39,2% năm 2004 trong khi năm 2005 lại ghi nhận mức tăng thấp nhất chỉ được 0,4%. Năm 2008 chứng kiến mức tăng 10,5%.
Trong số những mặt hàng Việt Nam xuất sang Anh, 10 mặt hàng có kim ngạch cao nhất gồm: giày dép, hàng dệt may, hải sản, hạt điều chế biến, cà phê, máy vi tính và linh kiện, đồ gỗ, sản phẩm gốm sứ, sản phẩm chất dẻo, túi xách + va li + mũ dù. Giày dép luôn đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu. Tiếp đó là dệt may và đồ gỗ.
     Một số mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Anh :

                                                                                                                              (Đơn vị:1.000 USD)


[image: image2.emf]TT Tên 

hàng

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1 Hải sản

8,135 20,794 26,189 38,225 45,354

50,129

68.623

2 hạt điều

12,486 15,564 23,430 27,466 25,759

38,101

49,243

3 Cà phê

14,916 44,592 81,690 36,697 51,554

47,751

69,331

4 Chè

1,182 1,124 2,115 2,016

1,859

69,331

5 Máy vi

tính &

linh kiện

504 3,942 9,391 18,390 24,258

27,555

30,128

6 Giày dép

312,353 388,822 494,238 472,831 517,287

526,550

558,960

7 Hàng 

dệt may

75,268 72,915 97,843 153,442 220,522

272,293

316,802

37,693 50,986 107,819 114,929 135,687

197.651

9 sản 

phẩm 

chất dẻo

3,059 2,717 2,606 5,054 13,722

32,511

46,260

10 Túi 

xách, 

vali,mũ,

dù

NÂ NA NA 11,367 11,233

16,548

20,103



Đồ gỗ


      (Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam).
Ngoài 10 mặt hàng có kim ngạch cao nhất kể trên, những mặt hàng sau đây có tiềm năng phát triển mạnh trong tương lai: xe đạp (nếu EC bãi bỏ thuế chống bán phá giá), đồ chơi trẻ em và hàng thủ công mỹ nghệ.
III. Nhập khẩu của Việt Nam từ Anh

Việt Nam nhập khẩu từ Anh máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, thức ăn gia súc và nguyên liệu, hoá chất và các sản phẩm hoá chất, tân dược, phân bón, chất dẻo nguyên liệu, sản phẩm cao su, gỗ và sản phẩm gỗ, bột giấy, bông, vải, nguyên phụ liệu dệt may, da giày, vải, sắt thép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện.

Trong giai đoạn 2000 – 2008, nhập khẩu của Việt Nam từ Anh cũng tăng liên tục với tốc độ cao. Trong khi kim ngạch nhập khẩu năm 2000 mới ở mức rất thấp chỉ 150,4 ngàn USD thì năm 2008 đã đã vươn lên hơn 386,3 ngàn USD, tăng 156,8%. Tính bình quân mỗi năm Việt Nam nhập khẩu 252,9 ngàn USD, mức tăng bình quân là 14,5%/năm. Riêng năm 2008 chứng kiến mức tăng 63,1%, mức tăng nhập khẩu cao nhất kể từ năm 2000.
Nhìn chung, máy móc, thiết bị và nguyên liệu sản xuất luôn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng nhập khẩu từ Anh. Tỉ trọng này có xu hướng ngày càng tăng cùng với sự phát triển của các ngành công nghiệp Việt Nam và sự quan tâm tới Việt Nam ngày càng rõ nét của các nhà công nghiệp Anh. Các sản phẩm có kim ngạch lớn tiếp theo là tân dược, hoá chất và bông.
Một số mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Anh:

                                                                                                                              (Đơn vị:1.000 USD)

	TT
	Tên hàng
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	 2007
	 2008

	01
	Máy móc,thiết bị, phụ tùng
	45,550
	62,307
	56,177
	44,272
	65,955
	66,858
	78,365

	02
	NPL dệt, may, da
	18,353
	25,038
	28,252
	25,445
	10,535
	9,004
	15,546

	03
	Tân dược
	6,031
	14,157
	14,610
	14,168
	16,016
	15,877
	24,901

	04
	Hoá chất
	NA
	NA
	8,997
	8,154
	3,550
	2,790
	

	05
	sản phẩm hoá chất
	NA
	NA
	11,742
	12,378
	12,194
	15,391
	18,261

	06
	sắt thép 
	22,847
	32,129
	17,278
	6,252
	480
	1,190
	

	07
	thuốc trừ sâu và nuyên liệu
	NA
	NA
	4,657
	2,553
	1,582
	1,020
	1,080

	08
	Bông các loại
	NA
	NA
	4,653
	2,638
	10,767
	8,082
	13,267

	09
	vải các loại
	NA
	NA
	NA
	NA
	4,447
	5,231
	6,783

	10
	bột giấy
	NA
	NA
	NA
	NA
	596
	NA
	2,678


      (Nguồn: Tổng Cục Hải quan Việt Nam).

IV. Cán cân thương mại Việt Nam – Anh (xuất siêu, nhập siêu)
                                                                                                                              (Đơn vị:1.000 USD)

	
[image: image3.emf]Năm

Trị giá Tăng (%) Trị giá Tăng (%) Trị giá Tăng (%)

2000 479,277 150,458 328,819

2001 511,582 6.7 176,622 17.4 334,960 1.9

2002 570,797 11.6 166,568 -5.7 404,229 20.7

2003 726,499 27.3 211,243 26.8 515,256 27.5

2004 1,011,372 39.2 219,284 3.8 792,088 53.7

2005 1,015,799 0.4 185,056 -15.6 830,743 4.9

2006 1,179,695 16.1 201,304 8.8 978,391 17.8

2007 1,431,425 21.3 236,873 17.7 1,194,552 22.1

2008 1,581,045 10.5 386,292 63.1 1,194,753 0.0

Bình quân 1,003,527 16.6 222,905 14.5 780,622

Xuất khẩu Nhập khẩu  Xuất/ nhập siêu





Trong suốt giai đoạn 2000 – 2008, Việt Nam luôn xuất siêu thương mại với Anh. Nếu năm 2000 cho thấy một mức xuất siêu không đáng kể chỉ ngấp nghé 329 ngàn USD thì năm 2008 đã chứng kiến một mức xuất siêu chạm ngưỡng 1,2 tỉ USD. Nguyên nhân chủ yếu là do kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Anh càng ngày càng bỏ xa kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Anh. Việt Nam có các ngành sản xuất sản phẩm tiêu dùng đang phát triển mạnh trong khi Anh đã chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế hướng trọng tâm vào sản xuất tư liệu sản xuất và thuốc chữa bệnh, giảm dần tỉ trọng các ngành sản xuất sản phẩm tiêu dùng có trị giá gia tăng thấp. Các sản phẩm tư liệu sản xuất của Anh tuy rất tốt về tính năng và chất lượng nhưng có giá bán khá cao nên khó tăng thị phần tại Việt Nam so với sản phẩm cùng loại từ các nguồn khác, nhất khi khả năng thanh toán của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn eo hẹp.
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		Năm		Xuất khẩu				Nhập khẩu				Xuất nhập khẩu

				Trị giá		Tăng (%)		Trị giá		Tăng (%)		Trị giá		Tăng (%)

		2000		479,277				150,458				629,735

		2001		511,582		6.7		176,622		17.4		688,204		9.3

		2002		570,797		11.6		166,568		-5.7		737,365		7.1

		2003		726,499		27.3		211,243		26.8		937,742		27.2

		2004		1,011,372		39.2		219,284		3.8		1,230,656		31.2

		2005		1,015,799		0.4		185,056		-15.6		1,200,855		-2.4

		2006		1,179,695		16.1		201,304		8.8		1,380,999		15.0

		2007		1,431,425		21.3		236,873		17.7		1,668,298		20.8

		2008		1,581,045		10.5		386,292		63.1		1,967,337		17.9

		Bình quân		1,003,527		16.6		222,905		14.5		1,226,432		15.8
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		TT		Tên hàng		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008

		1		Hải sản		8,135		20,794		26,189		38,225		45,354		50,129		68.623

		2		hạt điều		12,486		15,564		23,430		27,466		25,759		38,101		49,243

		3		Cà phê		14,916		44,592		81,690		36,697		51,554		47,751		69,331

		4		Chè		1,182		1,124		2,115				2,016		1,859		69,331

		5		Máy vi tính & linh kiện		504		3,942		9,391		18,390		24,258		27,555		30,128

		6		Giày dép		312,353		388,822		494,238		472,831		517,287		526,550		558,960

		7		Hàng dệt may		75,268		72,915		97,843		153,442		220,522		272,293		316,802

				Đồ gỗ

						37,693		50,986		107,819		114,929		135,687				197.651

		9		sản phẩm chất dẻo		3,059		2,717		2,606		5,054		13,722		32,511		46,260

		10		Túi xách, vali, mũ, dù		NÂ		NA		NA		11,367		11,233		16,548		20,103
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		Năm		Xuất khẩu				Nhập khẩu				Xuất/ nhập siêu

				Trị giá		Tăng (%)		Trị giá		Tăng (%)		Trị giá		Tăng (%)

		2000		479,277				150,458				328,819

		2001		511,582		6.7		176,622		17.4		334,960		1.9

		2002		570,797		11.6		166,568		-5.7		404,229		20.7

		2003		726,499		27.3		211,243		26.8		515,256		27.5

		2004		1,011,372		39.2		219,284		3.8		792,088		53.7

		2005		1,015,799		0.4		185,056		-15.6		830,743		4.9

		2006		1,179,695		16.1		201,304		8.8		978,391		17.8

		2007		1,431,425		21.3		236,873		17.7		1,194,552		22.1

		2008		1,581,045		10.5		386,292		63.1		1,194,753		0.0

		Bình quân		1,003,527		16.6		222,905		14.5		780,622






